CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _GoBack]Tên môn học: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG TMĐT
Mã môn học: KTC1332
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học quản trị chuỗi cung ứng thuộc nhóm các môn chuyên môn của ngành TMĐT được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. 
- Tính chất: Môn học quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT là môn chuyên môn. Mỗi nội dung của môn học vừa mang tính độc lập tương đối, vừa gắn với nhau giúp người học hiểu biết toàn diện về quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày những kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng.
+ Hoạt động giao nhận vận tải trong chuỗi cung ứng
+ Trình bày kiến thức về quản trị hàng tồn và phân tán rủi ro, tích hợp chuỗi cung ứng.
+ Trình bày chiến lược hậu cần và phân phối trong chuỗi cung ứng.
- Kỹ năng: 
+ Vận dụng kiến thức quản trị chuỗi cung ứng để thiết kế mạng lưới phân phối nhằm tối thiểu hoá chi phí chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử.
+ Vận dụng kiến thức quản trị chuỗi cung ứng để làm các bài tập tình huống, các câu hỏi trắc nghiệm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn.
+ Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khi xem xét một vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng.  
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I.
	Những vấn đề cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng
Tổng quan về chuỗi cung ứng
Lịch sử phát triển quản trị chuỗi cung ứng
Tối ưu hoá toàn bộ
Quản trị tính không chắc chắn
	12
	12
	
	

	II.
	Hoạt động giao nhận vận tải trong chuỗi cung ứng
Khái niệm vận tải  và vai trò của vận tải trong chuỗi cung ứng
Thực trạng và ưu nhược điểm của các hình thức vận tải 
Vận tải đa phương thức
Xu thế vận tải container hóa
Lựa chọn phương tiện vận tải
Lựa chọn người vận tải
	12
	11
	
	1

	III.
	Quản trị tồn kho và phân chia rủi ro
Quản trị tồn kho
Các hợp đồng cung ứng
Phân tán rủi ro
	12
	12
	
	

	IV.
	Tích hợp chuỗi cung cấp
Hiệu ứng BULLWHIP
Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong tổ chức
Tích hợp dọc chuỗi cung ứng
	9
	8
	
	1

	
	Cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng 	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được định nghĩa về chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.
- Trình bày lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng, quản trị tính không chắc chắn. 
-  Nghiêm túc khi nghiên cứu.
Nội dung:
	1. Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng
1.1. Định nghĩa về chuỗi cung ứng.
1.2. Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.
1.3. Mục tiêu của chuỗi cung ứng.
1.4. Tại sao phải quản trị chuỗi cung ứng.
	Thời gian:3 giờ

	2. Lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng
	Thời gian:2 giờ

	3. Tối ưu hoá toàn bộ
3.1. Tính phức tạp.
3.2. Sự khác biệt về mục tiêu.
3.3. Tính thay đổi theo thời gian.
	Thời gian:3 giờ

	4. Quản trị tính không chắc chắn
4.1. Cân bằng giữa cung và cầu là một thách thức.
4.2. Sự thay đổi của mức tồn kho và đặt hàng.
4.3. Khả năng của dự báo.
4.4. Nguồn của sự không chắc chắn.
	 Thời gian:4 giờ


Chương 2: Hoạt động giao nhận vận tải trong chuỗi cung ứng 	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
-	Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản về các phương thức vận tải hàng hóa đường biển, đường hàng không, đường bộ, vận tải đa phương thức, vận tải đường thủy nội địa. 
-	Vận dụng kiến thức để lựa chọn giải pháp vận tải phù hợp với các yêu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế.
Nội dung:
	1. Khái niệm vận tải và vai trò của vận tải trong chuỗi cung ứng
1.1. Khái niệm vận tải 
1.2. Vai trò của vận tải trong chuỗi cung ứng.
	Thời gian: 3 giờ

	2. Thực trạng và ưu nhược điểm của các hình thức vận tải 
2.1 Vận tải hàng hóa đường biển
2.2 Vận tải hàng hóa đường hàng không
2.3 Vận tải đường bộ
2.4 Vận tải đa phương thức
2.5 Vận tải đường thủy nội địa
	Thời gian: 4 giờ

	3. Vận tải đa phương thức
4.  Xu thế vận tải container hóa
5. Lựa chọn phương tiện vận tải
6. Lựa chọn người vận tải
	Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ

	7. Kiểm tra
	Thời gian:1 giờ


Chương 3: Quản trị tồn kho và phân chia rủi ro                 		Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Giới thiệu các mô hình tồn kho, các hợp đồng cung ứng.
-  Xác định được hình thức tồn kho: nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, sản phẩm hoàn thiện.
-  Xác định chi phí hàng tồn kho và phân tán rủi ro.
-  Nghiêm túc khi nghiên cứu.
Nội dung:
	1. Quản trị tồn kho
1.1. Hệ thống tồn kho.
1.2. Các mô hình tồn kho.
1.3. Các cơ hội đặt hàng nhiều lần.
	Thời gian:9 giờ

	2. Phân tán rủi ro
2.1. Hệ thống phi tập trung so với tập trung.
2.2. Quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng.
2.3. Các vấn đề thực tế về tồn kho.
	Thời gian: 3 giờ


Chương 4: Tích hợp chuỗi cung cấp                                        	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 
-  Xác định được giá trị tiềm tàng của các thông tin xuyên suốt chuỗi cung ứng, sự liên quan của thông tin đến thiết kế và quản trị hiệu quả chuỗi cung ứng thích hợp. 
- Xác định được chuỗi các mối quan hệ giữa các doanh nghiệp.
-  Nghiêm túc khi nghiên cứu.
Nội dung:
	1. Hiệu ứng BULLWHIP 
1.1. Xác định hiệu ứng BULLWHIP.
1.2. Tác động của thông tin tập trung đến hiệu ứng.
	Thời gian: 2 giờ

	2. Sự phát triển trong lĩnh vực chuỗi cung cấp
2.1. Quan điểm ban đầu.
2.2. Áp lực cho việc nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng.
	Thời gian:2 giờ

	3. Các xu hướng hiện tại trong chuỗi cung cấp
3.1. Sự cải thiện truyền thong.
3.2. Cải thiện dịch vụ khách hang.
3.3. Xu hướng khác.
	Thời gian: 2  giờ

	4. Tích hợp chuỗi cung cấp
4.1. Tích hợp chuỗi cung cấp bên trong tổ chức.
4.2. Tích hợp dọc chuỗi cung cấp.
	Thời gian:2 giờ

	5. Kiểm tra                                                                                            Thời gian: 1 giờ
	


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1.Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày những kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng.
+ Hoạt động giao nhận vận tải trong chuỗi cung ứng 
+ Trình bày kiến thức về quản trị hàng tồn và phân tán rủi ro, tích hợp chuỗi cung ứng.
- Kỹ năng: 
+ Vận dụng kiến thức quản trị chuỗi cung ứng để thiết kế mạng lưới phân phối vận tải và quản trị tồn kho nhằm tối thiểu hoá chi phí cho chuỗi cung ứng.
+ Vận dụng kiến thức quản trị chuỗi cung ứng để làm các bài tập tình huống, các câu hỏi trắc nghiệm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn.
+ Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khi xem xét một vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng.  
2. Phương pháp
- Kiểm tra trong và sau quá trình học về lý thuyết bằng tự luận hoặc trắc nghiệm, có liên hệ thực tiễn.
- Hình thức kiểm tra viết.
- Tổ chức thảo luận nhóm và đánh giá, nhận xét kết quả chung của nhóm cũng như của từng cá nhân.
- Hướng dẫn thực hành, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành.
VI. Hương dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính là lý thuyết trên lớp kết hợp thảo luận nhóm, thực hành theo nhóm hoặc từng cá nhân.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải chuẩn bị bài giảng dựa vào nội dung phân bổ trong chương trình, sử dụng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy phù hợp yêu cầu.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
	- Những vấn đề cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng.

	- Cấu hình mạng lưới phân phối.

	- Quản trị tồn kho và phân chia rủi ro.

	- Tích hợp chuỗi cung cấp.


4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng – 5 nguyên tắc đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất- Shoshanah Cohen Joseph Roussel – NXB lao động xã hội – 2008.
- Quản trị chuỗi cung ứng – Khoa quản trị kinh doanh - Đại học Đà Nẵng – 2008.
- Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Hoàng Minh Đường – PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc - NXB Lao động  Xã hội, 2008.
- Thông tin trên báo, đài, truyền hình, internet./. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2021
TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Trọng Nghĩa

